	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục VI

ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN CHẠY MÁY LẠNH 

VÀ KHÔNG CÓ PHÍ CẦU ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Đơn vị: Đồng/km

	STT
	Danh mục
	Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm
	Xe có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm

	
	
	Nhóm xe 
lớn
	Nhóm xe 
trung bình
	Nhóm xe 
nhỏ
	Nhóm xe 
lớn
	Nhóm xe 
trung bình
	Nhóm xe 
nhỏ

	1
	Nhân công
	7.341
	6.727
	6.532
	7.341
	6.727
	6.532

	a
	Lái xe
	4.136
	3.932
	3.737
	4.136
	3.932
	3.737

	b
	Nhân viên bán vé
	3.205
	2.795
	2.795
	3.205
	2.795
	2.795

	2
	Bảo hiểm
	863
	839
	816
	863
	839
	816

	a
	Bảo hiểm cho người lao động
	832
	808
	785
	832
	808
	785

	b
	Bảo hiểm TNDS
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	3
	Ăn ca
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	4
	Nhiên liệu
	3.833
	2.645
	2.336
	3.949
	2.994
	2.542

	5
	Vật tư
	539
	478
	315
	539
	478
	315

	a
	Săm lốp
	445
	396
	237
	445
	396
	237

	b
	Bình điện
	94
	82
	79
	94
	82
	79

	6
	Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa
	5.018
	4.497
	3.709
	3.555
	3.417
	2.634

	a
	Khấu hao cơ bản
	2.540
	2.130
	1.867
	926
	895
	664

	b
	Bảo dưỡng sửa chữa
	2.478
	2.367
	1.842
	2.629
	2.522
	1.970

	7
	Một số lệ phí khác
	439
	342
	333
	439
	342
	333

	a
	Phí bảo trì đường bộ
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	b
	Phí đăng kiểm
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	c
	Phí xuất bến
	373
	276
	267
	373
	276
	267

	d
	Phí bảo trì thiết bị giám sát hành trình
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	8
	Tổng (8 = 1 + 2 +… + 7)
	18.532
	16.028
	14.542
	17.186
	15.296
	13.672

	9
	Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%)
	927
	801
	727
	859
	765
	684

	10
	Chi phí khác (10 = (8 + 9) x 2%)
	389
	337
	305
	361
	321
	287

	11
	Lợi nhuận định mức (11 = (8 + 9 + 10) x 5%)
	992
	858
	779
	920
	819
	732

	I
	Đơn giá trên 1 km xe chạy (I = 8 + 9 + 10 + 11)
	20.840,45
	18.023,79
	16.352,65
	19.326,31
	17.201,58
	15.375,16

	II
	Đơn giá 01 ca xe (VNĐ/ca xe) (II = I x 100 km)
	2.084.045
	1.802.379
	1.635.265
	1.932.631
	1.720.158
	1.537.516
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